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PHẦN I: Đọc hiểu (6,0 điểm)
       Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
Câu chuyện bó đũa
Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.

Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:


- Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.


Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.
(Nguồn truyendangian.com)
I. Em hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm với mỗi câu sau (từ câu số 1 đến câu số 8) (4,0 điểm)
Câu 1. Truyện trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn.                    

 B. Truyện truyền thuyết.                  
C. Truyện cười .                          

 D. Truyện khoa học viễn tưởng.
Câu 2. Dòng nào ghi đúng các từ ghép có sử dụng trong văn bản?

          A. túi tiền, dễ dàng, bó đũa, lần lượt, yêu thương, đùm bọc 

          B. anh em, túi tiền, bó đũa, yêu thương, đùm bọc, buồn phiền                                              

          C. thong thả, lần lượt, buồn phiền, yêu thương, bó đũa, đùm bọc
          D. hoà thuận, anh em, dễ dàng, yêu thương, đùm bọc, thong thả                       
Câu 3.  Truyện nào sau đây cùng thể loại với truyện trên?

A. Con kiến và con mối                            
B. Cây khế

C. Bầy chim chìa vôi                                 
D. Thánh Gióng 

Câu 4. Truyện trên có mấy nhân vật?
          A. Hai nhân vật                                         
B. Ba nhân vật                                                          

          C. Bốn nhân vật                                        
D. Năm nhân vật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Câu 5. Theo em, nguyên nhân nào khiến không người con nào bẻ được bó đũa?

A. Vì bó đũa là hợp thành của rất nhiều chiếc đũa nên rất chắc chắn.                                

B. Vì các con đều chưa cố gắng hết sức để bẻ bó đũa.

C. Vì không người con nào muốn lấy túi tiền của cha vì cha đã già.                                    

D. Vì những người con đều thấy bó đũa rất khó bẻ nên không muốn bẻ.

Câu 6. Nghĩa của từ “đùm bọc” dùng trong văn bản là gì?

          A. Yêu thương, chăm sóc bằng tình cảm chân thành.                                           

          B. Giúp đỡ và che chở với tất cả tình yêu thương. 

          C. Yêu thương, nâng niu một cách cẩn thận.                                               

          D. Yêu thương, chia sẻ bằng tấm lòng chân thành.
Câu 7. Phó từ trong câu:“Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền.” dùng để bổ sung những ý nghĩa về:
          A. sự phủ định; về số lượng; chỉ kết quả.                                                 

          B. sự tiếp diễn tương tự; chỉ kết quả; mức độ.

          C. sự phủ định; về số lượng; mức độ.                                   

          D. mức độ, sự phủ định, sự tiếp diễn tương tự.

Câu 8. Theo em, nhân vật người cha trong truyện có những phẩm chất đáng quý nào?
          A. Người cha sống bao dung, độ lượng với các con.
          B. Người cha yêu thương, dạy dỗ các con bằng việc làm cụ thể.
          C. Người cha yêu thương, chăm sóc, hi sinh tất cả vì các con.                                     
          D. Người cha luôn đùm bọc, hi sinh tất cả vì các con.
II. Trả lời các câu hỏi (2,0 điểm):

Câu 9 (1,0 điểm). Em hãy nêu ý nghĩa và bài học rút ra từ câu chuyện bó đũa? 
Câu 10 (1,0 điểm). Nếu em là một trong bốn người con trong câu chuyện, em sẽ làm gì để thực hiện lời người cha dạy?
PHẦN II: Viết (4,0 điểm)

Viết bài văn trình bày cảm xúc về một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em) mà em yêu quý.
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	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM
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	ĐỌC HIỂU
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	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
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	5
	A
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	6
	B
	0,5
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	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	 Ýnghĩa và bài học rút ra từ câu chuyện:
*)Ý nghĩa: Hs có cách diễn đạt khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:
- Từ câu chuyện của một gia đình người cha dạy con bằng việc làm cụ thể, tác giả ca ngợi sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của tình thân và tình cảm gia đình trong cuộc sống đồng thời phê phán thói chia rẽ, ích kỉ của con người.

Lưu ý: Khi chấm giáo viên linh hoạt cho điểm căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh.

*) Bài học rút ra từ câu chuyện: 

+ Hs nêu được từ hai bài học trở lên hợp lí cho 0,5 điểm.

+ Hs nêu được một bài học hợp lí cho 0,25 điểm.

+ Hs nêu sai hoặc không có bài học nào thì không cho điểm.

(Hs có thể đưa ra các bài học:

- Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.

- Anh chị em trong gia đình cần yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

- Chia lẻ thì yếu ớt.

… )
	0,5

0,5



	
	10
	Nếu em là một trong các người con trong câu chuyện trên em sẽ làm gì sau khi nghe lời cha dạy?

- Học sinh đưa ra hai việc làm đúng với nội dung lời khuyên của người cha trong câu chuyện ( 1,0 điểm).
- Học sinh đưa ra một việc làm đúng với nội dung lời khuyên của người cha trong câu chuyện ( 0,5 điểm).

	1,0đ

	II


	VIẾT
	4.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn trình bày cảm xúc về con người
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn trình bày cảm xúc về một thân (Ông , bà, cha, mẹ, anh,chị, em) mà em yêu quý


	0.25

	
	c. HS có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau: 
* Hình thức: 

- Viết đúng hình thức bài văn

- Đảm bảo yêu cầu về dung lượng

- Không mắc các lỗi diễn đạt, chính tả...

* Nội dung: 

- Mở bài: 

+ Giới thiệu được người mà em muốn bày tỏ tình cảm, suy nghĩ.

+ Nêu tình cảm, ấn tượng ban đầu về người đó.

- Thân bài: 

+ Trình bày tình cảm, suy nghĩ của em về những đặc điểm nổi bật của người mà em yêu quý (ngoại hình, hành động, việc làm, lời nói, suy nghĩ, tính cách...)

+ Nêu ấn tượng, cảm xúc về người đó (hoặc có thể kể và biểu cảm về một sự việc mà người đó để lại ấn tượng sâu sắc trong em).

Lưu ý: HS có thể biểu cảm về cả ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ, tính cách ... hoặc không nêu đầy đủ các phương diện trên nhưng vẫn cần làm nổi bật cảm xúc với người mà mình yêu quý.
- Kết bài: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về đối tượng và rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.
	3.0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.

 Có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả hợp lí
	0.25


* Lưu ý chung: 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lý, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh, khuyến khích những bài viết sáng tạo, thuyết phục. 


- Chỉ để điểm lẻ thập phân ở mức 0,5 điểm.
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